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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2456201160214 BảoTrần Duy 04/05/2009 8.5 8.0 7.1 6.5 7.0 1

2456201160215 BìnhLê Hoàng 15/10/2009 8.5 8.0 7.6 5.0 6.2 2

2456201160216 DiệpLa Thị Ngọc 17/12/2009 8.5 8.0 7.6 5.0 6.2 3

2456201160217 DuyBùi Thanh 06/08/2006 9.5 9.0 8.7 9.0 9.0 4

2456201160218 DuyTô Hùng 21/04/2008 8.5 8.0 7.8 5.0 6.2 5

2456201160219 DuyTrương Thanh 19/09/1999 9.5 9.0 8.7 10.0 9.6 6

2456201160220 ĐạtNguyễn Thái Tiến 05/05/2008 8.5 8.0 7.8 6.5 7.1 7

2456201160221 ĐôVõ Trần Duy 23/12/2006 9 8.5 8.4 5.0 6.4 8

2456201160222 HàoHoa Quốc 19/12/2009 8 8.0 7.3 0.0 6.0 6.7 9

2456201160223 HùngHồ Đăng 31/07/2009 8.5 7.0 6.5 0.5 5.5 6.1 10

2456201160224 KhangĐồng Hiểu 03/11/2009 5 5.0 5.0 0.5 5.0 5.0 11

2456201160225 KhanhNguyễn Quốc 02/08/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12

2456201160226 KhiếtNguyễn Chí 12/07/2006 9 8.5 8.0 9.5 9.1 13

2456201160227 KiệtLâm Tuấn 09/02/2006 8.5 8.0 7.7 6.0 6.8 14

2456201160228 LễTrương Ngọc 09/11/2009 8 8.0 7.7 5.0 6.2 15

2456201160229 LĩnhTrần Phước 20/12/2009 8 8.0 7.4 1.0 6.0 6.7 16

2456201160230 LộcNgô Phước 11/01/2005 9 8.0 7.3 3.0 8.0 8.0 17

2456201160231 MinhNguyễn Quang 25/10/2009 8 8.0 7.6 4.0 5.0 6.1 18

2456201160232 NgânLâm Thị Mỹ 07/12/2007 8.5 8.0 7.6 3.5 7.0 7.4 19

2456201160233 NguyênNguyễn Phạm Kim 08/01/2009 8 8.0 7.5 5.0 6.1 20

2456201160234 NguyệtNguyễn Thị Minh 29/06/2009 8 7.5 7.3 5.0 6.0 21

2456201160235 NhiLê Thị Huyền 03/10/2004 9.5 9.0 8.3 8.5 8.6 22

2456201160236 PhúcNguyễn Trọng 28/08/2009 8.5 8.0 7.6 3.0 0.0 5.0 23

2456201160237 PhúcPhan Huỳnh Hữu 01/12/2009 8 7.5 5.9 2.5 5.5 6.1 24

2456201160238 PhướcĐoàn Minh 26/09/2009 8.5 8.0 7.6 2.5 5.0 6.2 25

2456201160239 PhướcNguyễn Gia 03/09/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26

2456201160240 QuỳnhLê Thị Thu 27/01/2009 8.5 8.0 7.4 0.5 5.5 6.4 27

2456201160241 SangĐỗ Thanh 03/12/2008 9.5 8.5 7.8 2.5 6.5 7.3 28

2456201160242 SửPhạm Quang 04/07/2009 8.5 8.0 7.1 5.0 6.1 29

2456201160243 TánhĐặng Thành 30/12/2006 9 8.5 8.4 10.0 9.4 30

2456201160244 TâmTrần Thiện 25/01/2008 8.5 8.0 7.8 8.5 8.3 31

2456201160245 ThảoĐặng Chí 29/04/2009 8 8.0 7.6 6.5 7.0 32

2456201160246 ThắngNguyễn Trung 31/07/2008 8.5 8.0 7.3 9.0 8.5 33

2456201160247 ThiệnNguyễn Chí 26/08/2006 9 8.5 8.4 10.0 9.4 34

2456201160248 ThuậnNguyễn Phú 12/05/2009 8.5 8.0 6.5 2.5 2.5 4.5 35

2456201160249 ThươngNguyễn Minh 28/10/2009 8.5 8.5 7.5 6.0 6.8 36
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2456201160250 TiênPhạm Thị Cẩm 27/02/2009 5 5.0 5.0 4.0 0.0 4.4 37

2456201160251 VinhNguyễn Công 07/01/2009 8.5 8.5 8.2 9.0 8.8 38

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 10  3  2025 

Giáo viên giảng dạy

Huỳnh Kim Tiên
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